[bookmark: _xbh3dim5tnqv]Mẫu sổ quỹ tiền mặt S6-HKD dùng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 
HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:…………                     Mẫu số S6-HKD
Địa chỉ:…………………....                (Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC 
                                                                ngày 11/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   

                             SỔ QUỸ TIỀN MẶT
Loại quỹ: ................
	Ngày, tháng ghi sổ
	Ngày, tháng chứng từ
	Số hiệu chứng từ
	Diễn giải
	Số tiền
	Ghi chú

	
	
	Thu
	Chi
	
	Thu
	Chi
	Tồn
	

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3
	F

	
	
	
	
	- Số dư đầu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Cộng số phát sinh trong kỳ
	
	
	x
	x

	
	
	
	
	- Số dư cuối kỳ
	x
	x
	
	x


- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ: …
                                              Ngày … tháng … năm …
NGƯỜI LẬP BIỂU                                   NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/
(Ký, họ tên)                                                        CÁ NHÂN KINH DOANH
                                                                            (Ký, họ tên, đóng dấu)
[bookmark: _tkdjpjx561zt]Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng S7-HKD dùng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:…………                     Mẫu số S7-HKD
Địa chỉ:…………………....                (Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC 
                                                                ngày 11/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   
SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
Nơi mở tài khoản giao dịch: ................
Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: ..............
	Ngày, tháng ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	Thu (gửi vào)
	Chi (rút ra)
	Còn lại
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	F

	
	
	
	- Số dư đầu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Cộng số phát sinh trong kỳ
	
	
	x
	x

	
	
	
	- Số dư cuối kỳ
	x
	x
	
	x


- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ: ...
                                        Ngày … tháng … năm …
NGƯỜI LẬP BIỂU                                   NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/
(Ký, họ tên)                                                        CÁ NHÂN KINH DOANH
                                                                            (Ký, họ tên, đóng dấu)
